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QUYẾT ĐỊNH 

Phê duyệt danh sách áp dụng biện pháp cách ly y tế tại nhà phòng, chống 

bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona  

 

TRƯỞNG BAN CHỈ ĐẠO PHÒNG, CHỐNG DỊCH BỆNH XÃ 

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; 

Căn cứ Luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm 21/11/2007; 

Căn cứ Nghị định số 101/2010/NĐ-CP ngày 30/9/2010 của Chính phủ quy 

định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm về áp 

dụng biện pháp cách ly y tế, cưỡng chế cách ly và chống dịch đặc thù trong thời 

gian có dịch; 

Căn cứ Quyết định số 173/QĐ-TTr ngày 01/02/2020 của Thủ tướng Chính 

phủ về việc công bố dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới vi rút corona gây 

ra; 

Căn cứ Quyết định số 181 /QĐ- BYT ngày 21/01/2020 của Bộ Y tế về việc 

ban hành “ Hướng dẫn tạm thời giám sát và phòng, chống bệnh viêm đường hô hấp 

cấp do chủng mới của vi rút Corona (nCoV)”;  

Căn cứ Quyết định số 08 /QĐ- UBND ngày 25/01/2021 của UBND xã Cẩm 

Long về việc thành lập Ban chỉ đạo phòng, chống bệnh viêm đường hô hấp do 

chủng mới của vi rút Corona (nCoV). 

 

QUYẾT ĐỊNH: 

 

Điều 1. Phê duyệt kèm theo Quyết định này danh sách các trường hợp áp 

dụng biện pháp cách ly y tế tại nhà nhằm phòng, chống bệnh viêm đường hô hấp 

cấp do chủng mới của vi rút Corona (nCoV) (Có danh sách kèm theo) 

Thời gian cách ly y tế tại nhà: 14 ngày (kể từ ngày 20/5/2021). 

Điều 2. Trạm trưởng Trạm Y tế xã Cẩm Long có trách nhiệm: 

1. Thông báo việc áp dụng biện pháp cách ly cho người bị áp dụng biện 

pháp cách ly y tế tại nhà và thân nhân của họ, đồng thời thông báo cho Công an xã, 

tổ trưởng tổ dân phố, đơn vị để phối hợp giám sát việc thực hiện biện pháp cách ly 

y tế tại nhà. 



2. Tổ chức thực hiện các biện pháp giám sát, theo dõi sức khỏe của người bị 

áp dụng biện pháp cách ly y tế tại nhà.  

3. Báo cáo và đề xuất với Ban Chỉ đạo phòng, chống bệnh viêm đường hô 

hấp do chủng mới của vi rút Corona (nCoV) UBND xã về các biện pháp nhằm hạn 

chế đến mức tối đa nguy cơ lây nhiễm từ người bị cách ly y tế ra cộng đồng. 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. 

Điều 4. Công chức Văn phòng – Thống kê, Trưởng Trạm Y tế xã, Công an 

xã, tổ trưởng tổ giám sát thôn và các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan chịu 

trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

Nơi nhận:    

 - Như Điều 4; 

 - BCĐ phòng, chống dịch bệnh; 

 - Lưu: VT. 

                                                                      

TRƯỞNG BAN 
 

 
 

 
 

 
CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN 

Bùi Thi Huệ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



DANH SÁCH 

CÁCH LY TẠI NHÀ KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 61/QĐ-BCĐ NGÀY 20/5/2021 

CỦA CHỦ TỊCH UBND XÃ – TRƯỞNG BAN CHỈ ĐẠO PHÒNG CHỐNG DỊCH VOVID-19 XÃ CẨM LONG 

 

TT Họ và tên Tuổi Giới 
Quốc 

tịch 

Nơi cư trú 

Nơi về 
Ngày tiếp 

xúc 

Ngày theo 

dõi 

Tình trạng sức 

khỏe trong ngày 

(có hoặc không, 

ghi thân nhiệt) 

Các biện 

pháp 

cách ly 

Ngày 

ngừng 

theo dõi 

Thôn/phố Xã Sốt Ho 
Khó 

thở 

1 Lê Hữu Hùng 1964 Nam VN Tân Long Cẩm Long Tiếp Xúc với F1 Huy 19/05/2021 20/05/2021 0 0 0 Tại Nhà 
  

2 Dương Thị Hanh 1969 Nữ  VN Tân Long Cẩm Long Tiếp Xúc với F1 Huy 19/05/2021 20/05/2021 0 0 0 Tại Nhà 
  

3 Nguyễn Đình Tình 1964 Nam VN Tân Long Cẩm Long Tiếp Xúc với F1 Huy 19/05/2021 20/05/2021 0 0 0 Tại Nhà 
  

4 Hàn Thị Thủy 1967   VN Tân Long Cẩm Long Tiếp Xúc với F1 Huy 19/05/2021 20/05/2021 0 0 0 Tại Nhà 
  

5 Nguyễn Đình Tân 1990 Nam VN Tân Long Cẩm Long Tiếp Xúc với F1 Huy 19/05/2021 20/05/2021 0 0 0 Tại Nhà 
  

6 Đào Thị Lợi 1992 Nữ  VN Tân Long Cẩm Long Tiếp Xúc với F1 Huy 19/05/2021 20/05/2021 0 0 0 Tại Nhà 
  

7 Hoàng Thị Tuyết 1978 Nữ  VN Tân Long Cẩm Long Tiếp Xúc với F1 Huy 19/05/2021 20/05/2021 0 0 0 Tại Nhà 
  

8 Nguyễn Hoàng Lan 2008 Nam VN Tân Long Cẩm Long Tiếp Xúc với F1 Huy 19/05/2021 20/05/2021 0 0 0 Tại Nhà 
  

9 Quách Văn Hiệu 1987 Nam VN Tân Long Cẩm Long Tiếp Xúc với F1 Huy 19/05/2021 20/05/2021 0 0 0 Tại Nhà 
  

10 Quách Văn Thịnh 1992 Nam VN Tân Long Cẩm Long Tiếp Xúc với F1 Huy 19/05/2021 20/05/2021 0 0 0 Tại Nhà 
  



11 Lê Hữu Tấn 1990 Nam VN Tân Long Cẩm Long Tiếp Xúc với F1 Huy 19/05/2021 20/05/2021 0 0 0 Tại Nhà 
  

12 Quách Văn Thành 1992 Nam VN Tân Long Cẩm Long Tiếp Xúc với F1 Huy 19/05/2021 20/05/2021 0 0 0 Tại Nhà 
  

13 Lê Xuân Dũng 1989 Nam VN Tân Long Cẩm Long Tiếp Xúc với F1 Huy 19/05/2021 20/05/2021 0 0 0 Tại Nhà 
  

14 Nguyễn Đình Tùng 2018 Nữ  VN Tân Long Cẩm Long Tiếp Xúc với F1 Huy 19/05/2021 20/05/2021 0 0 0 Tại Nhà 
  

15 Quách Ngọc Sang 1995 Nam VN Tân Long Cẩm Long Tiếp Xúc với F1 Huy 19/05/2021 20/05/2021 0 0 0 Tại Nhà 
  

16 Nguyễn Đình Ất 1934 Nam VN Tân Long Cẩm Long Tiếp Xúc với F1 Huy 19/05/2021 20/05/2021 0 0 0 Tại Nhà 
  

17 Vũ Thị Thắm 1971 Nữ  VN Tân Long Cẩm Long Tiếp Xúc với F1 Huy 19/05/2021 20/05/2021 0 0 0 Tại Nhà 
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